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1 ******3852 Lê Thị Thúy X30DNG2_KDN_T Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 9.5 03.04.2026 X

2 ******4147 Huỳnh Châu Luy X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng COM384 Nghệ thuật đàm phán X 03.04.2026 X

3 ******4147 Huỳnh Châu Luy X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực X 03.04.2026 X

4 ******4147 Huỳnh Châu Luy X31DNG1_QTH_C Đà Nẵng HRM301 Quản trị nhân lực 9.4 08.04.2026 X

5 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE376 Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 09.04.2026 X

6 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE321 Vật Liệu Xây Dựng 6 09.04.2026 X

7 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn HYD341 Cấp Thoát Nước 6 09.04.2026 X

8 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn MEC212 Sức Bền Vật Liệu 2 X 09.04.2026 X

9 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE322 Thí Nghiệm Vật Liệu Xây Dựng 7 09.04.2026 X

10 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE323 Nền & Móng 7.5 09.04.2026 X

11 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE324 Đồ Án Nền & Móng 8.5 09.04.2026 X

12 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE377 Đồ Án Kết Cấu Bê Tông Cốt Thép X 09.04.2026 X

13 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE378 Kết Cấu Thép 6 09.04.2026 X

14 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE441 Quản Lý Dự Án Xây Dựng 5.6 09.04.2026 X

15 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn EVR205 Sức Khỏe Môi Trường X 09.04.2026 X

16 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn CIE450 An Toàn Lao Động X 09.04.2026 X

17 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn GLY291 Địa chất công trình 6.1 09.04.2026 X

18 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn MEC316 Cơ Học Đất X 09.04.2026 X

19 ******4314 Lê Hồng Thái X31SG2_XDD_C Sài Gòn FIN441 Dự Toán Xây Dựng X 09.04.2026 X

20 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất X 17.04.2026 X

21 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng MGT403 Quản trị chiến lược X 17.04.2026 X

22 ******4342 Nguyễn Thị Tâm X31DNG2_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 X 17.04.2026 X

23 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng MTH102 Toán cao cấp C2 X 27.04.2026 X

24 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ENG301 Anh Ngữ Cao Cấp 1 X 27.04.2026 X

25 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng CS201 Tin Học Ứng Dụng X 27.04.2026 X

26 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng FIN302 Quản trị tài chính 2 X 27.04.2026 X

27 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng MGO301 Quản trị Hoạt động & Sản xuất X 27.04.2026 X

28 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC421 Phân tích báo cáo tài chính X 27.04.2026 X

29 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC411 Phân tích hoạt động kinh doanh 7 27.04.2026 X

30 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng POS361 Tư Tưởng Hồ Chí Minh X 27.04.2026 X

31 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng HIS362 Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam X 27.04.2026 X

32 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC303 Kế toán quản trị 2 X 27.04.2026 X

33 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng AUD351 Kiểm toán căn bản X 27.04.2026 X

34 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC414 Kế toán hành chính sự nghiệp 9 27.04.2026 X

35 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC382 Kế toán thuế X 27.04.2026 X

36 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng FST414 Tổ chức công tác kế toán 6 27.04.2026 X

37 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC403 Kế toán máy X 27.04.2026 X

38 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng FIN301 Quản trị tài chính 1 X 27.04.2026 X

39 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC304 Kế toán tài chính 2 X 27.04.2026 X

40 ******4462 Trần Thị Duy Phương X31DNG3_KDN_C Đà Nẵng ACC452 Kế toán tài chính nâng cao X 27.04.2026 X

41 ******4571 Lương Ngọc Thanh X32DNG1_NAB_C Đà Nẵng DTE201 Đạo đức trong công việc 8.5 28.04.2026 X
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